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Nội dung hướng dẫn giải Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu được chúng tôi biên soạn 

bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu 

1. Cả lớp hát bài hát về bạn bè năm châu 

Trả lời: 

Ví dụ: Trái đất này là của chúng mình 

Trái đất này là của chúng mình 

Quả bóng xanh bay giữa trời xanh 

Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến 

Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng 

Cùng bay nào 

Cho trái đất quay 

Cùng bay nào 

Cho trái đất quay 

  

Trái đất này là của chúng mình 

Vàng trắng đen tuy khác màu da 

Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý 

Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm 
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Màu hoa nào 

Cũng quý cũng thơm 

Màu da nào 

Cũng quý cũng thơm 

  

Trái đất này là của chúng mình 

Cùng xiết tay môi thắm cười xinh 

Bình minh ơi khúc ca này êm ấm 

Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng 

Hành tinh này 

Là của chúng ta 

Hành tinh này 

Là của chúng ta. 

2. Kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc -xăm-bua dựa vào các gợi ý sau: 

Trả lời: 

Đoạn 1: 

Hôm ấy, chúng tôi đến thăm một trường tiểu học. Cô hiệu trưởng mời đoàn vào thăm lơp 6A. 

Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt giới thiệu bằng tiếng Việt: " Em là Mô-ni-ca", "Em là 

Giét-xi-ca",... Mở đầu cuộc gặp, các em hát tặng đoàn bài "Kìa con bướm vàng" bằng tiếng Việt. 

Rồi các em giới thiệu những vật sưu tầm được như đàn tơ-rưng, cái nón, tranh cây dừa, ảnh xích 

lô... Các em còn vẽ quốc kì Việt Nam và nói được tiếng Việt: "Việt Nam, Hồ Chí Minh". 
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Đoạn 2: 

Hoá ra cô giáo của các em đã từng ở Việt Nam hai năm. Cô thích Việt Nam nên đã dạy các em 

tiếng Việt và kể cho các em nghe nhiều điều tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Các em 

còn tìm hiểu về Việt Nam trên in-tơ-net. Về phần mình, các em đặt cho chúng tôi rất nhiều câu 

hỏi về thiếu nhi Việt Nam: "Học sinh Việt Nam học những môn gì?" , "Trẻ em Việt Nam thích 

những bài hát nào?", "Ở Việt Nam, trẻ em chơi những trò gì?"... 

Đoạn 3: 

Đã đến lúc chia tay. Dưới làn tuyết bay mịt mù, các em vẫn đứng vẫy tay chào lưu luyến, cho 

đến khi xe của chúng tôi khuất hẳn trong dòng người và xe cộ tấp nập của thành phố châu Âu 

hoa lệ, mến khách. 

3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?" 

a. Voi uống nước bằng vòi. 

b. Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính. 

c. Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. 

Trả lời: 

Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?" là: 

a. Bằng vòi. 

b. Bằng nan tre dán giấy bóng kính. 

c. Bằng tài năng của mình. 

5. Hỏi - đáp để trả lời các câu hỏi sau: 

Hỏi: Hằng ngày, em viết bài bằng gì? 

Đáp: .... 
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Hỏi: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì? 

Đáp: .... 

Hỏi: Cá thở bằng gì? 

Đáp: .... 

Trả lời: 

Hỏi: Hằng ngày, em viết bài bằng gì? 

Đáp: Hằng ngày, em viết bằng bút mực. 

Hỏi: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì? 

Đáp: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ. 

Hỏi: Cá thở bằng gì? 

Đáp: Cá thở bằng mang. 

Hoạt động thực thành Bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu 

2. Điền vào chỗ trống: 

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 

a. (triều, chiều): buổi ......; thuỷ ..........; ....... đình; ........ chuộng; ngược ......... ; .......... cao 

b. (hếch, hết): ....... giờ; mũi ...... ; hỏng ........ (lệch, lệt): ....... bệt; chênh ....... 

Trả lời: 

a. Buổi chiều, thuỷ triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao. 

b. Hết giờ; mũi hếch, hỏng hết, lệt bết, chênh lệch. 
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3. Đặt câu: Chọn hai từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở hoạt động 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó. 

Trả lời: 

- Chiều cao của bạn Nam lớp em là 1m20. 

- Nhiệt độ ở thành phố Hà Nội và nhiệt độ ở Tokyo đang chênh lệnh nhau. 
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